
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Số Chữ

1 470105 Vũ Phương Trang 10 7.5

2 420962 Dương Công Đức 9 9

3 470143 Nguyễn Đình Cao 9 8.5

4 470152 Nguyễn Đức Việt 9 6

5 470240 Lò Văn Anh Tuấn 6 5

6 470268 Đào Nguyên Thảo 8 7.5

7 470352 Trần Thị Thu Quyên 10 9

8 470420 Nguyễn Nhật Minh 9 8

9 470549 Đặng Thị Thảo Linh 10 7

10 470926 Đỗ Đức Huy 7 4

11 470936 Lương Thị Huế 9 3

12 470960 Kiều Phương Anh 8 3

13 471238 Đặng Trung Sơn 9 7

14 471415 Hoàng Mạnh Long 8 4

15 471502 Phạm Thị Yên 10 8

16 471521 Nguyễn Thị Minh Hồng 10 7.5

17 471612 Lê Phương Anh 10 3

18 471620 Trần Thị Mỹ Duyên 10 3

19 471804 Phạm Tuyết Mai 10 8

20 471819 Dương Thị Thu Hà 10 8.5

21 471941 Bùi Thị Yến Nhi 8 7

22 471960 Nguyễn Mạnh Đức 10 7

23 472539 Nguyễn Thị Thùy Mai 9 7.5

24 472565 Hoàng Phương Mai 8 6.5

25 472862 Hà Thùy Linh 8 3.5

26 473231 Phạm Khánh Huyền 8 9.5

27 473335 Nguyễn Khánh Đạt 7 5

28 473606 Vũ Diệu Thảo 9 6.5

29 473818 Phan Minh Dũng 7 8 PH - Thôi học
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